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	Phụ lục II

ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Lao động kỹ thuật
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	Vật liệu
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm (đồng)
	Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

	1
	Công tác chuẩn bị 
	Tỉnh trung bình
	1.533.467
	40.729
	55.640
	10.253
	161.053
	1.801.142
	270.171
	2.071.314
	2.015.674

	2
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra
	Tỉnh trung bình
	89.565.531
	1.860.456
	1.297.288
	126.650
	2.428.932
	95.278.857
	17.950.998
	113.229.856
	111.932.568

	-
	Nội nghiệp
	
	18.789.058
	503.099
	687.280
	126.650
	1.989.372
	22.095.459
	3.314.319
	25.409.778
	24.722.498

	-
	Ngoại nghiệp
	
	70.776.473
	1.357.357
	610.008
	 
	439.560
	73.183.398
	14.636.680
	87.820.078
	87.210.070

	3
	Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện
	Tỉnh trung bình
	7.029.166
	188.142
	257.019
	47.363
	743.956
	8.265.644
	1.239.847
	9.505.491
	9.248.472

	4
	Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành
	Tỉnh trung bình
	3.514.583
	94.071
	128.509
	23.681
	371.978
	4.132.822
	619.923
	4.752.746
	4.624.236

	5
	Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh
	Tỉnh trung bình
	9.665.103
	258.724
	353.440
	65.131
	1.023.053
	11.365.451
	1.704.818
	13.070.269
	12.716.829

	5.1
	Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh
	Tỉnh trung bình
	3.075.260
	82.269
	112.386
	20.710
	325.309
	3.615.934
	542.390
	4.158.324
	4.045.938

	5.1.1
	Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp 
	Tỉnh trung bình
	878.646
	23.489
	32.088
	5.913
	92.880
	1.033.015
	154.952
	1.187.968
	1.155.880

	5.1.2
	Bảng giá đất điều chỉnh của 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	58.780
	80.299
	14.797
	232.429
	2.582.919
	387.438
	2.970.357
	2.890.058

	5.2
	Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có)
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	58.780
	80.299
	14.797
	232.429
	2.582.919
	387.438
	2.970.357
	2.890.058

	5.3
	Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh
	Tỉnh trung bình
	4.393.229
	117.675
	160.755
	29.624
	465.315
	5.166.598
	774.990
	5.941.588
	5.780.833

	6
	Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	58.780
	80.299
	14.797
	232.429
	2.582.919
	387.438
	2.970.357
	2.890.058

	7
	In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất điều chỉnh
	Tỉnh trung bình
	519.341
	13.538
	18.494
	3.408
	53.532
	608.313
	91.247
	699.560
	681.066

	 
	Tổng cộng
	Tỉnh trung bình
	114.023.805
	2.514.439
	2.190.689
	291.284
	5.014.932
	124.035.149
	22.264.442
	146.299.591
	144.108.902

	*Ghi chú:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Căn cứ pháp lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

	 - Chi phí chung áp dụng theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

	 - Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng được áp dụng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

	 - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

	 - Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thuế GTGT.

	2. Thuyết minh 

	 - Đơn giá trên tính cho tỉnh trung bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 175 đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh bảng giá đất đối với 02 đơn vị hành chính cấp huyện, 20 điểm điều tra, 1.000 phiếu điều tra, 02 loại đất (01 loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp). 

	 - Khi số đơn vị hành chính cấp huyện có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 02 đơn vị hành chính cấp huyện) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với các Mục 1, 3 và 4 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi số điểm điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 20 điểm điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần nội nghiệp Mục 2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi số phiếu điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 1.000 phiếu điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần ngoại nghiệp Mục 2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi số lượng loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 01 loại đất) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với Mục 5.1.1 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng); khi số lượng loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 01 loại đất) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với Mục 5.1.2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Trường hợp điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thì thực hiện theo Đơn giá xây dựng bảng giá đất.
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